KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 22 :   Từ ngày 10/ 02/ 2025 đến ngày 14/02 /2025
Lớp: 2B    -    Giáo viên: Trương Thị Hồng Đào
	Thứ
	Buổi
	Tiết dạy
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI
	Sáng 
	1

2

3

4
	CC

T

TV

TV
	Sinh hoạt dưới cờ

Bảng chia 5
Đọc Dàn nhạc mùa hè
Đọc Chuyện bốn mùa

	
	Chiều
	1

2

3

4
	TA

TA

ÂN

MT
	GV chuyên
GV chuyên
GV chuyên
GV chuyên

	BA
	Sáng 
	1

2

3

4
	T

TV

TV

ĐĐ
	Bảng chia 5 (tiếp theo) 

Viết chữ hoa T 

 Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (tt)

	
	Chiều
	1

2

3
	TN-XH
TĐTV 
GDTC
	Cơ quan vận động
Cùng đọc: Tấm Cám

GV chuyên

	TƯ
	Sáng 
	1

2

3

4
	T

TV

TV

TNXH
	Giờ, phút, xem đồng hồ
Đọc Mùa đông ở vùng cao
Nghe -viết Mưa cuối mùa. Phân biệt d/gi; iu;/iêu; oăn/oăng
 Cơ quan vận động (tt)

	
	Chiều
	
	
	

	NĂM
	Sáng 
	1

2

3

4
5
	GDTC
T

TV

TV
HĐTN


	GV chuyên

Giờ, phút, xem đồng hồ (tt)

MRVT Bốn mùa (tt)
Nghe kể Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ 
SHGDTCĐ: - Tìm hiểu cách làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi

	
	Chiều
	
	
	

	SÁU
	Sáng 
	1
2

3

4
	T
TV

TV
HĐTT
	Giờ, phút, xem đồng hồ (tt)

Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tt)

Đọc một bài văn về bốn mùa
SHL: Rèn luyện thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân 

	
	Chiều
	1
	TCTV
	Những người bạn của em

	BẢY
	
	
	
	


Chào cờ         
----------------------------------------------------------------
Toán:                                     CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
                                                                 Bảng chia 5
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  10/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Thành lập bảng chia 5

- Khuyến khích thuộc bảng chia 5

- Vận dụng bảng chia 5, tính nhẩm

- Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 

Trò chơi CÙNG THỎ GIEO HẠT
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Cùng thỏ gieo hạt

- GV phổ biến luật chơi: Khi cô nêu phép tính, các tổ thi nhau nêu kết quả, nếu các em nêu được kết quả đúng là các em đã giúp thỏ gieo được một hạt nảy mầm. Tổ nào trả lời đúng nhiều hơn tổ đó thắng cuộc.

- Cho các nhóm thi đua chơi.

- Tuyên dương.
- Cho HS đọc lại bảng nhân 5 
- GV giới thiệu bài: Hôm nay các em cùng cô tìm hiểu bài Bảng chia 5 ( Tiết 1)

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1:Thành lập bảng chia 5

a) Nhu cầu thành lập bảng chia 5

- GV cho HS đọc, tìm hiểu bài toán dẫn nhập, thảo luận nhóm 4 rồi thực hiện: Có 20 cái kẹo, chia cho mỗi bạn 

5 cái. Có mấy bạn được chia?

- GV đặt vấn đề: Nếu ta lập một bảng chia 5 và học thuộc thì sẽ biết ngay kết quả.

b) Thành lập bảng chia 5 (HS không sử dụng SGK)

[image: image18.png]



- GV gắn lên bảng lớp bảng chia 5 chưa hoàn chỉnh. 
- GV yêu cầu nhóm bốn HS, mỗi nhóm tìm kết quả một phép chia trong bảng.

- GV gọi các nhóm HS thông báo kểt quả, một vài nhóm trình bày cách làm, GV hoàn thiện bảng chia.

* Hoạt động 2: Học thuộc bảng chia 5 (HS không sử dụng SGK)

- GV cho HS nhận xét bảng chia 5.

- GV yêu cầu HS:

+ Học thuộc số bị chia trong bảng chia 5

+ Học thuộc bảng chia 5

Lưu ý HS, nếu quên thì dựa vào phép nhân tương ứng.

Bài 1: 

- GV tổ chức cho nhóm hai HS thực hiện: một bạn đọc một vài phép nhân trong bảng nhân 5, bạn còn lại đọc phép chia 5 tương ứng rồi đổi vai trò.

Bài 2: 
- GV tổ chức cho nhóm hai HS đố nhau các phép chia trong bảng chia 5. 

Nếu thuộc bảng, nói ngay kết quả. Nếu quên, dựa vào phép nhân tương ứng.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

 - GV tổ chức cho HS đọc hoàn chỉnh bảng nhân và bảng chia. Các em chăm sóc cây táo bằng các trả lời đúng kết quả của phép tính nhân và phép tính chia sẽ cho các em thêm 1 quả táo.
* Hoạt động thực tế

- GV yêu cầu HS về nhà học thuộc bảng chia 5:

• Đọc từ trên xuống. 

• Đọc từ dưới lên. 

• Đọc không theo thứ tự. 

• Nếu quên, dựa vào bảng nhân 5
	- HS lắng nghe phổ biến luật chơi
- Các nhóm thi đua chơi

- HS đọc lại toàn bộ bảng nhân 5.
- Lắng nghe
- HS thảo luận, có thể tiến hành theo các cách khác nhau:

Thao tác chia trên các chấm tròn và trả lời: Có 4 bạn được chia.
Kết quả phép chia dựa vào bảng nhân tương ứng:

20 : 5 = ?

5 x 4 = 20

20 : 5 = 4

Có 4 bạn được chia
- HS theo dõi

- HS thảo luận tìm kết quả
+ Dựa vào bảng nhân 5 để tìm kết quả
- Các nhóm đọc kết quả hoàn thành bảng chia

- HS nhận xét: + Số bị chia là các tích trong bảng nhân 5 (5, 10,…, 50).

+ Số chia: đều là 5.

+Thương: các thừa số thứ hai trong bảng nhân 5 (1, 2

- HS đọc: 5, 10, 15, 20, …, 50

- HS học thuộc bảng nhân 5
- HS thực hiện theo nhóm 2

- HS thực hiện nhóm 2 theo mẫu

- HS tìm hiểu nhận biết: tính nhẩm dựa vào bảng chia hoặc dựa vào phép nhân 5 tương ứng

- Nhóm đôi đố nhau 

- HS học thuộc bảng chia 5 ở nhà


	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm toán


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                  BÀI 3: DÀN NHẠC MÙA HÈ        
      Đọc Dàn nhạc mùa hè ( Tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  10/02/2025
 I. Yêu cầu cần đạt

- Giải được câu đố về các mùa, nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh học. 

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đírng nhịp thơ, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa;                Hiểu nội dung bài đọc: Miêu tả vẻ đẹp thú vị của thiên nhiên mùa hè, bày tỏ tình yêu vạn vật quanh mình, thiên nhiên thanh bình; biết liên hệ bản thân: Yêu mến mùa hè, vạn vật quanh mình;  nêu được một số từ ngữ chỉ đặc điểm của bầu trời, cây cối, hoa quả mùa hè.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu
* Khởi động: 

- Cả lớp vận động theo bài hát:  Những chú ve yêu đời.

- Tiết học trước các em học bài gì?

- Để ôn lại nội dung của bài Đầm sen cô cho các em chơi trò chơi: Rung chuông vàng

- GV hướng dẫn cách chơi: Trên đây có một số câu hỏi. Cô chia lớp làm 3 nhóm. Khi cô đọc câu hỏi, nhóm nào rung chuông nhanh và trả lời đúng nhiều câu hỏi thì nhóm đó thắng cuộc.

- Đại diện mỗi nhóm 3 HS tham gia chơi

Câu 1: Điều gì đã khiến Minh dừng lại khi vừa rẽ vào làng?

Câu 2: Đầm sen có gì đẹp?

Câu 3: Mẹ con bác Tâm hái sen như thế nào?

Câu 4: Em thích hình ảnh nào? Vì sao?
- GV tuyên dương nhóm trả lời đúng nhiều nhất.

Qua trò chơi cô thấy các em nắm được nội dung của bài tập đọc Đầm sen. Trước khi vào bài mới cô cho các em tham gia: Giải câu đố. Mỗi câu đố đại diện 1 cặp Hỏi- Giải.

- Mời từng cặp thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương.

Qua 2  câu đố cô nhận thấy các em nắm được cảnh vật và thời tiết của mùa xuân và mùa thu. Bây giờ cô cho các em xem một bức tranh mùa hè.
* GV giới thiệu tên bài: 

- Cho HS xem tranh

- Các bức tranh cho thấy cây cối màu sác rất đẹp và có những tiếng ve. Để biết thêm âm thanh của những dàn nhạc thiên nhiên vào mùa hè như thế nào, cô trò chúng ta cùng đọc qua bài đọc: Dàn nhạc mùa hè.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Đọc

Cả lớp mở sách TV trang
 Luyện đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu xong và nói, bài này đọc  (giọng đọc vui nhộn). 
Để đọc đúng thì đầu tiên các em luyện đọc từng câu.
- Cho HS nối tiếp nhau đọc từng câu thơ
+ Hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: loa, giã gạo, màn, nhạc trưởng, ….
- Luyện đọc đoạn

+ Bài có mấy đoạn?. Mỗi đoạn là một khổ thơ.

+ 4 HS đọc 4 khổ thơ.

+ GV hướng dẫn HS giải nghĩa từ:
. GV giải nghĩa từ: nhạc trưởng

. Gọi HS giải nghĩa từ: nhị, hồ, cung

- GV Mở rộng:  Vì cùng có hai dây nên đàn hồ có cấu tạo giống như đàn nhị nhưng kích thước bầu cộng hưởng lớn hơn, âm thanh trầm hơn đàn nhị.
+ GV hướng dẫn cách ngắt nhịp, nhấn giọng một số từ ngữ biểu thị nội dung hoặc cảm xúc: loa kèn, trầm, nhịp chày sóng đôi.

- Luyện đọc nhóm

+ HS luyện đọc theo nhóm đôi

- Thi đọc giữa các nhóm:

+ Gọi đại diện các nhóm thi đọc

- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- Em nào đã biết con ve?

- Ve sầu xuất hiện nhiều nhất vào mùa nào?

Vào mùa hè, ve sầu kêu tạo ra âm thanh rất hay.
- Dặn HS chuẩn bị tiết 2
- Nhận xét tiết học
	- HS vận động

- HS trả lời Đầm sen
- Lắng nghe

- HS tham gia chơi
- HS thảo luận và giải câu đố:

+ Mùa xuân + Mùa thu
- HS quan sát tranh và ghi nhớ tên bài.
- HS lắng nghe.
- Lắng nghe

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu

+ HS luyện đọc từ khó
- HS chia đoạn

- HS đọc cá nhân kết hợp giải nghĩa từ
- HS luyện đọc nhóm đôi

- Các nhóm thi đọc

- Cả lớp đồng thanh
- HS giơ tay

- Lắng nghe
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh đọc chậm luyện đọc


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                  BÀI 3: DÀN NHẠC MÙA HÈ        
       Đọc Dàn nhạc mùa hè ( Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  10/02/2025
 I.Yêu cầu cần đạt

- Giải được câu đố về các mùa, nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh học. 

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đírng nhịp thơ, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa;                Hiểu nội dung bài đọc: Miêu tả vẻ đẹp thú vị của thiên nhiên mùa hè, bày tỏ tình yêu vạn vật quanh mình, thiên nhiên thanh bình; biết liên hệ bản thân: Yêu mến mùa hè, vạn vật quanh mình;  nêu được một số từ ngữ chỉ đặc điểm của bầu trời, cây cối, hoa quả mùa hè.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 

- GV cho HS hát bài hát
- GV giới thiệu tên bài.
2. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu

- GV gọi 1 HS đọc khổ thơ thứ nhất

+ Ai mở màn cho khúc nhạc mùa hè?

- GV gọi 2 HS đọc cả bài thơ.

+ Gọi tên những người bạn trong dàn nhạc mùa hè? (HS xem tranh minh họa những người bạn này trong SGK)

+ Hình ảnh nào trong khổ thơ cuối báo hiệu mùa hè đến?

+ Em thích người bạn nào trong dàn nhạc mùa hè? Vì sao?

+ Qua bài thơ này, em cảm nhận gì về mùa hè?
- GV chốt: Bài thơ miêu tả vẻ đẹp thú vị của thiên nhiên mùa hè, bày tỏ tình yêu vạn vật quanh mình, thiên nhiên thanh bình. 
- Em sẽ làm gì để giữ mãi mùa hè đẹp như thế?
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại

- GV tổ chức cho HS luyện đọc.

- GV nhận xét.

- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng.

- GV nhận xét và tuyên dương.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- GV tổ chức HS thảo luận nhóm 4: tìm những từ ngữ chỉ màu sắc của bầu trời, cây cối khi mùa hè đến.

- GV mở rộng: khí hậu Việt Nam khá là phức tạp khi mà miền Nam có 2 mùa nắng, mưa trong khi đó miền Bắc lại có tới đủ 4 mùa Xuân - Hạ -Thu - Đông.
	- Cả lớp hát

- HS quan sát tranh và ghi nhớ tên bài.

- Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi.

+ Ve kim

+ Tu hú, chim bồ câu, sáo sậu, cào cào, ve sầu.

- Hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

- HS tự do phát biểu.

- HS nêu suy nghĩ.

- HS liên hệ bản thân: yêu thích mùa hè, yêu mọi vật khi mùa hè, thích nhìn ngắm vẻ đẹp hoa phượng.
- HS luyện đọc nhóm 4.

- HS đại diện nhóm đọc trước lớp.

- Cả lớp nhận xét.

- HS luyện đọc thuộc lòng.

- HS đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em yêu thích nhất. 

- HS nhận xét. 

- HS đọc yêu cầu của hoạt động Sắc màu mở rộng
- HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung


	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh đọc chậm luyện đọc


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------
Tiếng anh:                                               GV chuyên
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  10/02/2025 ( Chiều)
-------------------------------------------------
Âm nhạc:                                                GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  10/02/2025 ( Chiều)
-------------------------------------------------
Mĩ thuật:                                               GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  10/02/2025 ( Chiều)
.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                                     CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

                                                                 Bảng chia 5
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  11/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Thành lập bảng chia 5

- Khuyến khích thuộc bảng chia 5

- Vận dụng bảng chia 5, tính nhẩm

- Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 
Trò chơi TRUYỀN ĐIỆN

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Truyền điện

- GV cho HS thay nhau đố các phép tính trong bảng nhân 5

- GV treo bảng nhân 5 lên một góc bàng lớp.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT1  Tính nhẩm

- GV cho HS tìm hiểu bài và nhận biết cách làm

- GV yêu cầu HS thực hiện ra bảng con

- GV sửa bài, gọi HS thông báo kết quả, khuyến khích HS trình bày cách làm 
- GV nhận xét, tuyên dương tinh thần học tập của HS

* Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT2  Số?

- GV cho HS tìm hiểu bài và nhận biết cách làm
- GV yêu cầu HS thực hiện ra bảng con

- GV sửa bài, gọi HS thông báo kết quả, khuyến khích HS trình bày cách làm (ví dụ 20 : 5 = 4 vì 5 x 4 = 20)

- GV nhận xét, tuyên dương tinh thần học tập của HS

* Hoạt động 3: Hoạt động nhóm hai, hoàn thành BT3 Mỗi hình thể hiện một số . Em hãy tìm các số đó
- GV yêu cầu HS nhóm 2 đọc yêu cầu, và nhận biết cách làm

- GV yêu cầu HS thực hiện từng câu ra bảng con

- GV sửa bài, mời HS các nhóm đọc kết quả và trình bày cách làm

a/

50 : 5 = 10

5 x 2 = 10

20 : 2 = 10

a/

50 : 5 = 10

5 x 2 = 10

20 : 2 = 10

b/

5 + 5 = 10

30 : 5 = 6

6 : 2  = 3

- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm và tuyên dương các nhóm thực hiện tốt

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi truyền điện về các tích trong bảng chia 5

Hỏi xuôi 15 : 5 = ?; 

hỏi ngược 3 = ? : 5

* Hoạt động thực tế

- GV yêu cầu HS về nhà học thuộc bảng chia 5:

• Đọc từ trên xuống. 

• Đọc từ dưới lên. 

• Đọc không theo thứ tự. 

• Nếu quên, dựa vào bảng nhân 5
	- HS thay nhau đố các phép nhân trong bảng nhân 5

- HS đọc lại toàn bộ bảng nhân 5

- HS thực hiện nhóm 2 theo mẫu

- HS tìm hiểu nhận biết: tính nhẩm dựa vào bảng chia hoặc dựa vào phép nhân 5 tương ứng

- HS thực hiện ra bảng con
- HS thông báo kết quả và trình bày cách làm

20:5=4

30:5=6

15:5=3

25:5=5

45:5=9

35:5=7

10:=2

50:5=10

5:5=1

40:5=8

- HS lắng nghe

- HS tìm hiểu nhận biết: điền số dựa vào bảng chia hoặc dựa vào phép nhân tương ứng

- HS thực hiện ra bảng con
- HS thông báo kết quả và trình bày cách làm

- HS lắng nghe

25:=5

30:=6

35:5=7

20:5=4

50:5=10

45:5=9

40:5=8

15:5=3

- HS đọc và nhận biết:

+ Các câu có các phép tính khác nhau.

+ Ở mỗi câu a, b, các con vật giống nhau thể hiện cùng một số. 

+ Dựa vào các bảng nhân và bảng chia đã học để làm bài.

- HS thực hiện ra bảng con

- HS các nhóm trình bày

[image: image1.png]



- HS lắng nghe  

- HS cả lớp tham gia trò chơi

- HS học thuộc bảng chia 5 ở nhà


	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm bài


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................------------------------------------------------------

Tiếng việt:                                BÀI 4: CHUYỆN BỐN MÙA
Viết Chữ hoa T
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  11/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng kiểu chữ hoa T và câu ứng dụng; 
- Viết đúng độ cao, dòng kẻ quy định, trình bày sạch đẹp chữ hoa T và câu ứng dụng
- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt;  
- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá 

II. Đồ dùng dạy học
- Mẫu chữ viết hoa T.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ

- Video quy trình viết chữ T hoa. 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 

- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa T và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Luyện viết chữ T hoa 

– Cho HS quan sát mẫu chữ T hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ T hoa.

– GV yêu cầu HS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ R hoa. 

– GV yêu cầu HS viết chữ R hoa vào bảng con. 

– HD HS tô và viết chữ R hoa vào VTV.
* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng
– Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Tấc đất tấc vàng.”

– GV nhắc lại quy trình viết chữ T hoa.
– GV viết chữ T và cách đặt dấu thanh.

–HD  HS viết chữ T và câu ứng dụng “Tấc đất tấc vàng” vào VTV.
* Hoạt động 3: Luyện viết thêm 

– Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao:
    ““Ai ơi về miệt Đồng Tháp

Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn.

– HS viết câu thơ vào VTV

* Hoạt động 4: Đánh giá bài viết
– GV yêu cầu HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

–  GV nhận xét một số bài viết.
- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- HS hát

- HS lắng nghe

-HS quan sát mẫu 

– HS quan sát GV viết mẫu

– HS viết chữ T hoa vào bảng con, VTV
– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng 

– HS nghe GV nhắc lại quy trình viết 

– HS viết vào vở VTV
– HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao

- HS viết 
– HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

– HS nghe GV nhận xét một số bài viết.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm bài viết bài


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                            BÀI 4: DÀN NHẠC MÙA HÈ
Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm 

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  11/02/2025
I.Yêu cầu cần đạt

-  Tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm, câu kể và dấu chấm câu.  Nói được các âm thanh yêu thích của mùa hè.

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.  
- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Tranh ảnh video clip

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 

- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài: 

- GV ghi bảng tên bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Luyện từ 

Tìm từ không cùng nhóm:

- GV yêu cầu HS đọc nội dung bài 3a/ 36

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và ghi từ không cùng nhóm vào bảng con

Mây màu xanh : lạnh ngắt.

Mây màu vàng: nâu đất

Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung bài 3b/ 36

- GV cho HS thảo luận nhóm 4 theo kĩ thuật Khăn phủ bàn.
Đáp án : trong veo, vàng, nhỏ, tròn, ngọc bích
- GV nhận xét, yêu cầu HS tìm thêm một vài từ chỉ đặc điểm khác.  

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động 2: Luyện câu 

GV yêu cầu HS đọc nội dung bài 4/ 36
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm 2 và chọn cách ngắt đọan văn phù hợp.

- GV chốt kết quả để tất cả HS quan sát và viết cho đúng:  
- GV lưu ý HS: khi viết, sau dấu chấm em phải thế nào?

- Mùa mưa và mùa khô ở Sài Gòn khá rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Những tháng còn lại là mùa khô. Mùa mưa trời mát mẽ. Mùa khô nắng vàng rực rỡ suốt cả ngày.

- GV nhận xét, tuyên dương các bạn viết nhanh và chính xác.

- GV yêu cầu HS đọc nội dung trong SGK: Nói về những âm thanh em yêu thích vào mùa hè.
- GV gợi ý một số câu hỏi hoặc hình ảnh để HS nói với bạn về âm thanh mùa hè mà mình thích nhất:

- GV nhận xét.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

(?) Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	- HS hát

- HS lắng nghe

Mây màu xanh : lạnh ngắt.

Mây màu vàng: nâu đất

- 2 HS đọc yêu cầu

- HS thảo luận nhóm 4 và ghi vào bảng phụ: trong veo, vàng, nhỏ, tròn, ngọc bích
- Một số nhóm chia sẻ trước lớp.

- Các nhóm khác bổ sung.

- HS chia sẻ: chỉ màu sắc, hình dáng, kích thước.

- HS tìm.

- HS nhận xét.

 - 2 HS đọc yêu cầu

- HS chia sẻ kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS đọc lại đoạn văn khi đã ngắt câu.

- HS chia sẻ: cuối câu có dấu chấm.

- HSviết vào VBT( nếu kịp giờ).

- HS đổi vở để kiểm tra bài viết của bạn.
– HS thực hiện hoạt động theo nhóm đôi.

– HS nói trước lớp và chia sẻ 

- Nhận xét, tuyên dương.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm bài thảo luận


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Đạo đức:                             THỂ HIỆN CẢM XÚC BẢN THÂN
                                        Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  11/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu được cách xử lí tình huống liên quan đến việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.

- Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.
- Nhận biết được những việc làm thể hiện bản thân đã biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè 

- Nhân ái: Chủ động thực hiện những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè. 
- GD sống an toàn.
II. Đồ dùng dạy học

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; 

- HS: SGK.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 

- GV cho cả lớp hát

- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Lựa chọn cách xử lí tình huống.
- GV tổ chức cho HS xem 2 tranh về 2 cách xử lí tình huống ở phẩn Khởi động, SGK/trang 46 và lựa chọn cách xử lí phù hợp.

- GV có thể hỏi thêm: Với tình huống trên, em còn có thể có cách xử lí nào khác?
- GV nhận xét và tổng kết hoạt động.
* Hoạt động 2: Xử Lý tình huống

- GV tổ chức cho HS quan sát tranh 1 và 2 trong SGK trang 50 và thực hiện yêu cẩu xử lý tình huống và đóng vai. 

+ Từng bạn đang gặp phải khó khăn gì? Nếu em là các bạn, em sẽ làm gì?
- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thảo luận tranh xử lý tình huống và sắm vai

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt: Các bạn trong tình huống đã biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường kịp thời: giữ thái độ bình tĩnh, tìm đúng người có thể hỗ trợ, nói rõ sự việc,…. Biết tìm kiếm sự hỗ trợ sẽ giúp chúng ta giải quyết được những khó khăn.
–Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ: bị xâm hại, bị tai nạn thương tích, bị nguy hiểm.


3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Hôm nay em học bài gì?

- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.

- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu lựa chọn của mình và giải thích lí do vì sao em lựa chọn cách đó mà không chọn cách còn lại.

- HS nêu ý kiến của mình dựa vào kinh nghiệm, điều kiện sống. Mọi ý kiến hợp lí đều được khuyến khích và ghi nhận 
- HS quan sát thảo luận tranh xử lý tình huống và đóng vai theo nhóm (GV đã yêu cầu)

- HS thảo luận nêu Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ: bị xâm hại, bị tai nạn thương tích, bị nguy hiểm.


	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm bài theo dõi bài


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tự nhiên và xã hội:             CHỦ ĐỀ: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
                               Bài 43: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  11/02/2025  ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Phân biệt được một số việc nên làm và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác.

- Năng lực khoa học: Tìm hiểu môi trường TNXH xung quanh: Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.
- Phẩm chất: Biết quan tâm, chăm sóc yêu thương bản thân và gia đình.

II. Đồ dùng dạy học

Giáo viên: Các hình trong bài 22 SGK, trang phục, đồ chơi phục vụ cho việc đóng vai.

Học sinh: SGK, khẩu trang y tế.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	5’
	1. Hoạt động mở đầu 
GV tổ chức cho HS cùng hát bài “Tập thể dục buổi sáng”.

HS trả lời câu hỏi:

+ Bạn nhỏ làm gì vào buổi sáng?

+ Tập thể dục và hít thở sâu vào buổi sáng mang lại lơi ích gì cho cơ thể chúng ta?
GV mời 2 - 3 HS trả lời.

GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp”.
	HS trả lời câu hỏi: Bạn nhỏ tập thể dục vào buổi sáng?

HS trả lời.


	

	8’


	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Tác hại của khói bụi và thời tiết lạnh
GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK trang 88 và trả lời các câu hỏi: Chuyện gì xảy ra với bạn Nam? Vì sao?
GV gợi mở để HS nêu lên được tác hại của việc hít phải khói bụi và không giữ ấm cơ thể khi trời lạnh.
GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

Kết luận: Cần tránh xa nơi khói bụi và biết giữ ấm cơ thể khi trời lạnh để bảo vệ cơ quan hô hấp.
	- HS suy nghĩ và thảo luận câu hỏi theo nhóm đôi.
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm bài theo dõi

	12’
	* Hoạt động 2: Việc làm bảo vệ cơ quan hô hấp
GV chia lớp thành các nhóm 4 HS, yêu cầu HS quan sát các hình 4, 5, 6, 7 trong SGK trang 89 và trả lời câu hỏi: Các bạn trong từng hình đang làm gì? Việc làm đó có ích lợi hay tác hại đến cơ quan hô hấp? Vì sao? 
G V tổ chức cho HS trình bày trước lớp.
GV yêu cần HS liên hệ bản thân: Nêu những việc em đã làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.
G V và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.
Kết luận: Để bảo vệ cơ quan hô hấp, em cần vệ sinh sạch mũi và miệng.
	- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

- Đại diện học sinh trình bày trước lớp.

- HS trả lời.


	

	7’
	* Hoạt động 3: Thực hành đeo khẩu trang
GV yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ các bước đeo khẩu trang trong SGK trang 89, nêu thứ tự các bước đeo khẩu trang y tế.
GV hướng dẫn và làm mẫu 4 bước đeo khẩu trang y tế đúng cách và an toàn. (Hoặc G V có thể cho HS xem video clip hướng dẫn cách đeo khẩu trang.)

GV yêu cầu HS thực hành đeo khẩu trang theo nhóm đôi.
G V tổ chức cho HS thực hành trước lớp
G V và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.
 * Kết luận: Em cần đeo khẩu trang đúng cách để đảm bảo an toàn cho bản thân.

- GV chốt kiến thức của bài: Để bảo vệ cơ quan hô hấp, em cần vệ sinh sạch mũi và miệng, đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay thường xuyên và đúng cách, tránh tiếp xúc với những nơi có khói bụi,...
	- HS trả lời các bước.

- HS thực hành đeo khẩu trang theo nhóm đôi.

	

	3’
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- GV yêu cầu HS về nhà tiếp tục thực hành các bước đeo khẩu trang y tế đúng cách, an toàn và chia sẻ với người thân.
	
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------
Tiết đọc thư viện:                                   ĐỌC CÁ NHÂN
                                                          CHỌN SÁCH THEO Ý

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  11/02/2025  ( Chiều)
I. Mục đích:

- Thu hút và khuyến khích HS tham gia vào việc đọc.

- Tạo cơ hội HS chọn sách theo ý thích.

- Góp phần xây dựng thói quen đọc .

II. Chuẩn bị trước tiết dạy:

- Chọn sách: 14 quyển sách

III. Tiến trình thực hiện
	Giới thiệu
	Cả lớp


1.Ổn định chỗ ngồi của học sinh trong thư viện và nhắc các em về các nội quy thư viện.

2.Giới thiệu với học sinh về hoạt động mà các em sắp tham gia: Hôm nay, cô sẽ cùng cả lớp thực hiện tiết Đọc cá nhân.

	Trước khi đọc
	Cả lớp


1. Nhắc HS về mã màu phù hợp với trình độ đọc


+ Em có nhớ trình độ đọc của lớp mình là những mã màu nào không ?


+  Cho HS nhắc lại và chỉ vào mã màu khi nói.

2. Nhắc HS cách lật sách đúng:

 + Các em có nhớ cách lật sách đúng là như thế nào không? 

 + Gọi HS lên làm mẫu

4. Cho HS lên chọn sách:

       + Theo lượt 6-8 HS lên chọn sách.

       +Chọn vị trí thích hợp để đọc. Chúng ta sẽ đọc trong vòng 15 phút       

	Trong khi đọc
	Cả lớp


1.Khi HS đọc GV di chuyển kiểm tra xem các em có đang đọc sách hay không. Nhắc HS khoảng cách giữa sách và mắt khi đọc.

2. Lắng nghe HS đọc, khen ngợi các em.

3. Sử dụng quy tắc 5 ngón tay để theo dõi HS gặp khó khăn khi đọc.

4. Quan sát HS lật sách và hướng dẫn HS cách lật sách đúng.

	 Sau khi đọc
	Cả lớp


1- Nhắc HS thời gian đọc đã hết. Nếu em nào vẫn chưa đọc xong có thể mượn về nhà đọc.
 2. Nhắc HS mang sách về vị trí ngồi ban đầu một cách trật tự

3. Mời 3 -4 em chia sẻ về quyển sách mà em đã đọc

 - Em có thích câu chuyện mình vừa đọc không ? Tại sao ?

- Em thích nhân vật nào trong câu chuyện ? Tại sao ?

-Điều gì làm em thấy thích thú trong câu chuyện mình vừa đọc ?

	Hoạt động mở rộng 
	Vẽ và viết

	Trước hoạt động
	Cả lớp


1. Chia nhóm học sinh.

2. Giải thích hoạt động:

 - GV yêu cầu HS vẽ và viết 1-3 câu về nhân vật em thích.

3. Hướng dẫn học sinh tham gia vào hoạt động một cách có tổ chức.

- Các nhóm cử đại diện nhận bút chì, màu, giấy vẽ cho nhóm.

	Trong hoạt động
	Nhóm


1. Di chuyển đến các nhóm để hỗ trợ học sinh, quan sát cách học sinh tham gia vào hoạt động trong nhóm.

2. Đặt câu hỏi, khen ngợi học sinh.

	Sau hoạt động
	Cả lớp


1. Hướng dẫn học sinh quay trở lại nhóm lớn một cách trật tự 

2. Đặt câu hỏi để khuyến khích các nhóm chia sẻ kết quả trước lớp:

- GVHDHS chia sẻ với nhau về việc làm của các nhân vật qua câu chuyện trước lớp.

- Qua câu chuyện em sẽ khuyên mọi người sống như thế nào với nhau ?

3. Khen ngợi những nỗ lực của học sinh.

4. Kết thúc tiết học.

IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------
Giáo dục thể chất:                                     GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  11/02/2025  ( Chiều)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                              CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
Giờ, phút, xem đồng hồ
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 12/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được 1 giờ có 60 phút. 

- Đọc được giờ trên đồng hồ khi kim phút chỉ số 3, số 6.

+ Đọc được giờ trên đồng hồ điện tử với số phút là   : 00, : 15, : 30.

 - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. 

- Phẩm chất: Chăm chỉ (quý trọng thời gian), trách nhiệm

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 
Trò chơi: Gió thổi

- GV: Gió thổi, Gió thổi!

- GV: Thổi các câu trả lời cho các câu hỏi sau.

(Khi HS trả lời, GV viết lên một góc bảng lớp).

- GV: Buổi sáng đuợc tính từ mấy giờ đến mấy giờ?
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GV:Buổi trưa? 
GV:Buổi chiều?

GV: Buổi tối?

GV:Buổi đêm?

- GV từ câu trả lời của HS, dẫn dắt vào bài mới.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị phút – cách xem giờ (kim phút chỉ số 3, số 6)

a) Giới thiệu đơn vị phút

- GV đưa ra một tình huống giả định, dẫn dắt HS kể một số việc chính đã trải qua trong khoảng thời gian 1 giờ)

Bây giờ là 8 giờ, từ lúc 7 giờ đến bây giờ chúng ta đã làm những việc gì? 

- GV giới thiệu. 

+ Từ 7 giờ đến 8 giờ là 1 giờ, giờ là một đơn vị đo thời gian.

+  Hôm nay chúng ta học thêm một đơn vị đo thời gian khác, đó là đơn vị phút.
1 giờ = 60 phút                   60 phút = 1 giờ

- GV đếm từ 1 đến 60 (mỗi nhịp khoảng 1 giây), yêu cầu HS đếm theo để cảm nhận độ lớn của 1 phút

b) Giới thiệu cách xem giờ (kim phút chỉ số 3, số 6)

GV và HS sử dụng mô hình đồng hồ 2 kim. 

- GV giới thiệu: kim kim phút di chuyển từ một số sang số kế tiếp, khoảng thời gian tương ứng là 5 phút.

+ GV và HS xoay kim để đồng hồ chỉ 7 giờ.
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+ Tiếp tục xoay kim phút di chuyển từ số 12 đến số l, 2 ,..., 12 - di chuyển đến đâu thì HS đọc theo GV đến đó: 5, 10, 15, ... , 60. 
- GV: Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
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+ GV yêu cầu HS xoay sao cho kim phút chỉ số 3, GV nói: “Đồng hồ đang chỉ 8 giờ 15 phút” 

GV viết lên bảng: 8 giờ 15 phút.
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+ GV yêu cầu HS tiếp tục xoay sao cho kim phút chỉ số 6, GV nói: “Đồng hồ đaug chỉ 8 giờ 30 phút hay 8 giờ rưỡi”

GV viết lên bảng: 8 giờ 30 phút hay 8 giờ rưỡi.

+ GV yêu cầu HS tiếp tục xoay sao [image: image23.png]9 giev



cho kim phút chỉ số 12, 

GV hỏi: “Đồng hồ chỉ mấy giờ?”, 

* Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1:

- GV yêu cầu HS nhóm 2:

+ Thay nhau đọc giờ ở các đồng hồ

+ Một bạn nói giờ (một trong các đồng hồ ở SGK), bạn còn lại chỉ vào đồng hồ
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Bài 2:

- GV yêu cầu HS nhóm hai xoay kim đồng hồ theo yêu cầu.

a/  7 giờ 15 phút 

b/ 6 giờ

c/ 9 giờ 30 phút 
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

* Đất nước em

- GV giới thiệu để đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, thường người ta đi bằng xe ô tô, tàu hoả (khoảng hơn 1 ngày), đi bằng máy bay (chỉ mất 2 giờ do máy bay bay rất nhanh và không ngừng dọc đường).

+ GV giới thiệu đôi nét về Phú Quốc.

- GV yêu cầu HS tìm vị trí Thủ đô Hà Nội và đảo Phú Quốc trên bản đồ.

Nhận xét – hướng dẫn thêm
	- HS: Thổi gì, thổi gì?

- HS: Hỏi gì? Hỏi gì? 

- HS: Từ 1 giờ sáng đến 10 giờ sáng

- HS: 11 giờ trưa, 12 giờ trưa 

- HS: Từ 1 giờ chiều (13 giờ) đến 6 giờ chiều (18 giờ) 

- HS: Từ 7 giờ tối (19 giờ) đến 9 giờ tối (21 giờ) 

- HS: Từ 10 giờ đêm (22 giờ) đến 12 giờ đêm (24 giờ)

- HS lắng nghe

- HS kể một số tình huống:

+ 7 giờ chúng em đến trường.

+ Xếp hàng vào lớp. 

+ Chúng em chào cô giáo rồi báo cáo các bạn vắng mặt. 

+ Cô cho chơi trò “Cô bảo”. 

+ Chúng em học môn Tiếng Việt.

+ Đến bây giờ là 8 giờ.

- HS lắng nghe ghi nhớ

+ HS lặp lại nhiều lần

- HS đếm theo GV và cảm nhận 

- HS lắng nghe, ghi nhớ 

+ Xoay kim đồng hồ chỉ 7 giờ

+ Đọc theo GV: 5, 10, 15, ... , 60

- HS: 8 giờ

+  HS xoay kim phút chỉ vào số 3,  lặp lại nhiều lần “8 giờ 15 phút” 

+  HS xoay kim phút chỉ vào số 6, lặp lại nhiều lần “8 giờ 30 phút hay 8 giờ rưỡi”

- HS tiếp tục xoay kim phút chỉ vào số 12

- HS: “9 giờ”.

- HS nhóm 2 thực hiện đọc giờ trên các đồng hồ

+ Đồng hồ xanh lá: 10 giờ

+ Đồng hồ hồng: 4 giờ 15 phút

+ Đồng hồ vàng: 6 giờ rưỡi

+ Đồng hồ đỏ: 11 giờ 15 phút 

+ Đồng hồ xanh dương: 3 giờ rưỡi

+ Đồng hồ tím: 12 giờ

- HS thực hiện theo nhóm hai

Một bạn đọc giờ, một bạn xoay kim và ngược lại

- HS quan sát, lắng nghe 

- HS thực hiện

 HS tìm hiểu, quan sát hình ảnh và đọc giờ trên từng đồng hồ

- HS đọc kết quả và nói

- HS lắng nghe

- HS thảo luận nhóm 4 và thực hiện

- Các nhóm trình bày

- HS lắng nghe GV sửa bài

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe GV giải thích và ghi nhớ

 HS tìm vị trí Thủ đô Hà Nội và đảo Phú Quốc trên bản đồ.
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc tham gia trò chơi


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                             BÀI 4: MÙA ĐÔNG Ở VÙNG CAO
Đọc Mùa đông ở vùng cao
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 12/02/2025
 I.Yêu cầu cần đạt

- Đọc trôi chảy Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; Biết liên hệ bản thân.

- Hiểu nội dung bài đọc: Miêu tả vẻ đẹp của mùa đông ở vùng núi cao, bày tỏ tình yêu vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên đất nước; 

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 

II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 
– GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ, nói với bạn về những hình ảnh em thấy trong bức tranh.

- GV dẫn dắt vào bài mới: 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng

Hướng dẫn luyện đọc từ khó:

- Giáo viên đọc mẫu lần 1

- GV yêu cầu học sinh đọc nối tiếp nhau.

-Nghe và chỉnh sửa lỗi các em phát âm sai.

- Yêu cầu HS tìm từ khó có trong bài.

Luyện đọc  :
-Gv hướng dẫn cách đọc.

- Lắng nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm giúp học sinh.   

Thi  đọc:
-GV lắng nghe và nhận xét.

Luyện đọc hiểu

- GV yêu cầu HS đọc cả bài và trả lời các câu hỏi: 

- Hình dáng của chim vàng anh đẹp như  thế nào? 

- Tiếng hót của chim vàng anh được tả  bằng những từ ngữ nào? 

- Về đêm, trăng được so sánh với gì? 
- Những câu văn nào thể hiện tình cảm của Hà với khung cửa sổ? 
- Vì sao Hà thích ngồi bên cửa sổ nhà mình?
- Nội dung bài đọc nói về điều gì? 
- HS liên hệ bản thân: Yêu thương, giữ gìn từng góc nhỏ thân quen của ngôi nhà mình ở.
Luyện đọc lại

-Giáo viên đọc mẫu lại.

-Hướng dẫn học sinh đọc đúng.

 -Chỉnh sửa lỗi phát âm của học sinh.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

– Gọi HS nêu lại nội dung bài.

– Nhận xét, đánh giá.

– Dặn dò.
	- HS tham gia trò chơi: Ô số may mắn 

- Cá nhân HS đọc và trả lời câu hỏi 

– HS nghe GV đọc mẫu 

- HS nghe GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó

– HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.

HS giải thích nghĩa của một số từ khó, 

– HS đọc thầm lại bài đọc, thảo luận 

-Các nhóm thi đọc . 
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- Thảo  luận đôi bạn để trả lời câu hỏi 

- HS quan sát tranh để hiểu các từ ngữ

- Nhiều HS nêu ý kiến cá nhân 

- Thảo luận nhóm 4 để rút ra nội dung bài tập đọc 

- HS liên hệ bản thân 

– HS nghe GV đọc lại đoạn từ Khi những chiếc lá đào đến sương muối.

– HS nêu lại nội dung bài.

– HS lắng nghe

– Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc tham gia trò chơi


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                      BÀI 4: MÙA ĐÔNG Ở VÙNG CAO
Nghe - viết: Mưa cuối mùa Phân biệt d/gi; iy/iêu, oăn/oăng.

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 12/02/2025
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nghe – viết đúng đoạn văn Mưa cuối mùa SGK trang 38

- Phân biệt được d/gi; iy/iêu, oăn/oăng.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân.
II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh, bài viết mẫu.

+ Bảng con.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 
– GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ, nói với bạn về những hình ảnh em thấy trong bức tranh.

- GV dẫn dắt vào bài mới: 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Nghe – viết chính tả

- GV đọc mẫu đoạn viết. yêu cầu HS đọc lại. 
*  Hướng dẫn HS viết từ khó:
- GV cho HS nêu các từ khó, dễ nhầm lẫn khi viết.
-  GV ghi bảng, gọi HS đọc các từ khó. 
- GV lưu ý HS cách viết hoa tên riêng, những âm hoặc vần dễ nhầm lẫn khi viết.
- Giáo viên đọc mẫu lần 2.

- Giáo viên đọc từng từ ngữ,học sinh viết  

- Giáo viên đọc mẫu lần 3.

- Hướng  dẫn học sinh kiểm tra lỗi.

-Tổng kết lỗi – nhận xét, tuyên dương học sinh viết chữ rõ ràng, trình bày sạch đẹp, viết đúng chính tả. Động viên những em có chữ viết chưa đẹp, sai nhiều lỗi.
Bài tập chính tả

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 2. 

– Yêu cầu HS thực hiện.

Đáp án 2 b:

Giữ;  dần; dòng

Đáp án 2 c:

( dịu , diệu )  mát dịu                   kì diệu
( líu , liếu )    chim liếu điếu        hót líu lo

(Ngoằn , ngoằng)

dài ngoằng        ngoằn ngoèo

(thoăn , thoắng )

 nhanh thoăn thoắt           nói liến thoắng

– Yêu cầu HS tự đánh giá bài làm của mình.

– HS nghe bạn nhận xét và GV nhận xét bài làm.
– HS nghe bạn và GV nhận xét.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

– Gọi HS nêu lại nội dung bài.

– Nhận xét, đánh giá.

– Dặn dò.
	- HS tham gia trò chơi: Ô số may mắn 

- HS lắng nghe

- HS đọc đoạn văn Mưa cuối mùa, trả lời câu hỏi về nội dung.
- HS trả lời câu hỏi 


- HS đọc các từ khó 

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS thảo luận và làm bài tập theo yêu cầu. 

- Đại diện các nhóm trình bày 

– Nhóm khác lắng nghe, bổ sung.

- HS lắng nghe.

– HS nêu lại nội dung bài.

– HS lắng nghe.

– Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc viết bai


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------

Tự nhiên và xã hội:             CHỦ ĐỀ: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
                               Bài 43: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp ( Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 12/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt 

- Phân biệt được một số việc nên làm và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác.

- Năng lực khoa học: Tìm hiểu môi trường TNXH xung quanh: Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.
- Phẩm chất: Biết quan tâm, chăm sóc yêu thương bản thân và gia đình.

II. Đồ dùng dạy học

Giáo viên: Các hình trong bài 22 SGK, trang phục, đồ chơi phục vụ cho việc đóng vai.

Học sinh: SGK, khẩu trang y tế.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	5’
	1. Hoạt động mở đầu 
- Đại diện các nhóm lên thực hiện động tác Vươn thở.

GV nhận xét, dẫn dắt HS vào tiết 2 của bài học.
	- HS thực hiện theo.
	

	9’
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Chức năng của lông mũi
G V yêu cần HS quan sát hình 8a, 8b trong SGK trang 90 và trả lời câu hỏi:
+ Em nhìn thấy gì trong mũi? Bộ phận đó có tác dụng gì?
+ Khi dùng khăn sạch lau phía trong mũi, em thấy có gì trên khăn?
GV tổ chức cho HS trình bày kết quả trước lớp.
GV giải thích: Lông mũi có tác dụng như một màng lọc khí, giúp ngăn chặn các tác nhân có hại xâm nhập vào hệ hô hấp. Lông mũi trong mỗi lỗ mũi sẽ lọc nguồn khí hít vào, giúp hạn chế các tác nhân gây hại xâm nhập sâu bên trong gây các bệnh nguy hiểm cho đưòng hô hấp.
GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.
Kết luận: Lông mũi có tác dụng giúp ngăn chặn các tác nhân có hại xâm nhập vào hệ hô hấp. Nhờ vậy, cơ quan hô hấp sẽ được bảo vệ.
	- HS quan sát và trả lời câu hỏi.

+ Lông mũi.
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm bài

	6’
	* Hoạt động 2: Hít thở đúng cách
GV giới thiệu tình huống trong SGK (tranh 9). 
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi: Em đồng tình với ý kiến của bạn nào? Vì sao? 
GV gợi mở: Trong lỗ mũi có nhiều lông để cản bớt bụi trong không khí khi ta hít vào. Mũi còn có nhiều tuyến tiết dịch nhầy để cản bụi, diệt khuẩn, tạo độ ẩm. Trong mũi còn chứa nhiều mao mạch để sưởi ấm không khí khi hít vào.
Đại diện nhóm trình bày ý kiến trước lớp.
HS và GV cùng nhau nhận xét, rút ra kết luận.

Kết luận: Em thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng.
	- HS xem sách.

- HS thảo luận theo nhóm đôi.

- HS lắng nghe.
	

	8’
	* Hoạt động 3: Đóng vai xử lí tình huống
GV giới thiệu tình huống trong hình 10 (SGK trang 91): Hai chị em đang chơi trong phòng khách. Chị gái nhìn thấy bố và bạn của bố đang hút thuốc.
G V yêu cầu HS đóng vai thể hiện cách ứng xử của em trong tình huống đó.
GV tổ chức cho HS đóng vai xử lí tình huống trước lớp. 
G V và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.
Kết luận: Chúng ta cần bày tỏ ý kiến hoặc khuyên bảo bạn bè, người thân để bảo vệ sức khoẻ cơ thể.
	- Đại diện nhóm lên thực hiện.

- HS bày tỏ ý kiến.
	

	4’
	* Hoạt động 4: Thực hành, tập hít thở
GV yêu cầu HS quan sát tranh và nêu ý nghĩa của việc hít thở sâu.
GV hướng dẫn HS thực hành hít thở sâu.
GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.
* Kết luận: Tập hít thở sâu vào buổi sáng giúp cơ thể có sức khỏe tốt.

G V dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá: “Hít thở”.
	- HS trả lời.
	

	3’
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

GV yêu cầu HS thực hành hít thở sâu mỗi ngày vào buổi sáng.
	- HS thực hiện.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo dục thể chất                                   GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 13/02/2025
-----------------------------------------------------------
Toán:                              CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

Giờ, phút, xem đồng hồ

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 13/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được 1 giờ có 60 phút. 

- Đọc được giờ trên đồng hồ khi kim phút chỉ số 3, số 6.

+ Đọc được giờ trên đồng hồ điện tử với số phút là   : 00, : 15, : 30.

 - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. 

- Phẩm chất: Chăm chỉ (quý trọng thời gian), trách nhiệm

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 
Trò chơi: Gió thổi

- GV: Gió thổi, Gió thổi!

- GV: Thổi các câu trả lời cho các câu hỏi sau.

(Khi HS trả lời, GV viết lên một góc bảng lớp).

- GV: Buổi sáng đuợc tính từ mấy giờ đến mấy giờ?

Cho HS ôn lại giờ của các buổi trong ngày.

- GV: Buổi trưa? 
- GV: Buổi chiều?

- GV: Buổi tối?

- GV: Buổi đêm?

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1:  Hoạt động nhóm đôi, hoàn thành BT1

- GV giới thiệu một đồng hồ điện tử (loại để bàn hay treo tường), nếu không có thi viết giờ lên bảng để HS đọc:

2 : 15 ( 2 giờ 15 phút sáng 

11: 30 ( 11 giờ 30 phút trưa 

23 : 30 ( 11 giờ 30 phút đêm

- GV giới thiệu: Đây là các hoạt động của bạn Mai trong một ngày Chủ nhật, các hoạt động diễn ra theo thứ tự thòi gian, từ hình 1 đến hình 9. 

- GV cho HS nói theo mẫu:

Mai thức dậy lúc 7 giờ sáng

- GV yêu cầu nhóm hai HS tập nói theo mẫu các hình còn lại

- GV sửa bài, hỏi HS dưới nhiều hình thức: 

+ Nói theo tiến trình thời gian, (lần lượt từ hình 1 tới hình 9) 

+ Bạn giúp ba mẹ làm việc nhà lúc mấy giờ? (hình 5) 

+ Lúc 8 giờ 15 phút tối, bạn làm gì?

- GV nhận xét, tuyen dương tinh thần học tập của các em

* Hoạt động 2: Hoạt động nhóm bốn, hoàn thành BT2

- GV giúp HS ôn lại các buổi trong ngày, hai cách đọc giờ ở buổi chiều, tối, đêm (sử dụng bảng ở phần khởi động)

- GV yêu cầu HS nhóm 4, tìm hiểu bài nhận biết:

+ Hàng trên là hình ảnh bầu trời vào các buổi sáng, trưa, chiều, đêm. 

+ Hàng dưới là 4 đồng hồ điện tử, các số chỉ giờ vượt quá 12 thì tương ứng với những buổi nào?

- GV yêu cầu HS thực hiện, chọn chiếc đồng hồ phù hợp với từng bức tranh

[image: image3.png]



- GV sửa bài, gọi HS đọc kết quả và giải thích cách làm

- GV nhận xét, mở rộng: Phân biệt mặt trời và bầu trời vào các buổi trong ngày

* Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT3

- GV cho HS tìm hiểu bài và làm bài

- GV sửa bài, gọi HS đọc kết quả và giúp HS nói: 

Từ 3 giờ đến 4 giờ là 1 giờ

Từ 7 giờ đến 7 giờ 15 phút là 15 phút

- GV nhận xét kết quả và tuyên dương tinh thần học tập của HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

* Đất nước em

- GV giới thiệu để đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, thường người ta đi bằng xe ô tô, tàu hoả (khoảng hơn 1 ngày), đi bằng máy bay (chỉ mất 2 giờ do máy bay bay rất nhanh và không ngừng dọc đường).

+ GV giới thiệu đôi nét về Phú Quốc.

- GV yêu cầu HS tìm vị trí Thủ đô Hà Nội và đảo Phú Quốc trên bản đồ.
	- HS: Thổi gì, thổi gì?

- HS: Hỏi gì? Hỏi gì? 

- HS: Từ 1 giờ sáng đến 10 giờ sáng

- HS: 11 giờ trưa, 12 giờ trưa 

- HS: Từ 1 giờ chiều (13 giờ) đến 6 giờ chiều (18 giờ) 

- HS: Từ 7 giờ tối (19 giờ) đến 9 giờ tối (21 giờ) 

- HS: Từ 10 giờ đêm (22 giờ) đến 12 giờ đêm (24 giờ)

- HS lắng nghe

 - HS lắng nghe nhận xét

- HS ôn lại cách đọc giờ

- HS thảo luận, nhận biết

- HS thực hiện

- HS đọc kết quả và giải thích

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe GV giải thích và ghi nhớ

- HS quan sát tranh và thực hiện

- HS đọc kết quả và giải thích

- HS lắng nghe và ghi nhớ

- HS nhận biết và so sánh độ dài của hai quãng đường

- HS trình bày kết quả và giải thích

Các bạn đi xe đạp 1 giờ

Tập thể dục 15 phút

- HS lắng nghe GV giới thiệu

- HS tìm vị trí Thủ đô Hà Nội và đảo Phú Quốc trên bản đồ.
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm bài


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                       BÀI 4: MÙA ĐÔNG Ở VÙNG CAO  

                                                        MRVT Bốn mùa
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 13/02/2025
I.Yêu cầu cần đạt

- Mở rộng được vốn từ bốn mùa (từ ngữ chỉ sự vật và chỉ màu sắc); đặt được câu hỏi Khi nào?; ghép được từ ngữ thành câu, sắp xếp câu thành đoạn văn.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2p
	1. Hoạt động mở đầu 
– GV cho HS bắt bài hát

– GV giới thiệu bài

– GV ghi bảng tên bài
	– HS hát.

– HS lắng nghe.

– HS quan sát.

	15p
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Luyện từ (Tìm từ ngữ chỉ mùa, hoa, quả, màu sắc).

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3. 

– HD HS tìm từ ngữ theo yêu cầu trong nhóm nhỏ và ghi vào thẻ từ. Chia sẻ kết quả trước lớp.

– Gọi HS giải nghĩa các từ ngữ tìm được (nếu cần).

– Gọi HS nhận xét.

– GV nhận xét.
	– HS xác định yêu cầu của BT 3
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a. Chỉ mùa: xuân, hè, thu.

b. Chỉ hoa: bắp, bầu, mơ, phượng, vông.

    Chỉ quả: cam, quýt.

    Chỉ màu sắc: trắng, đỏ rực, vàng.

– HS tìm từ ngữ theo yêu cầu.

– HS giải nghĩa các từ ngữ tìm được.

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe.

	19p
	*Hoạt động 2: Luyện câu

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4a.

– HD HS đặt câu theo yêu cầu BT trong nhóm đôi. 

– HS nói trước lớp câu đặt theo yêu cầu.

– Gọi HS nhận xét.

– GV nhận xét.

– Gọi HS xác định yêu cầu của BT 4b.

– HD HS viết vào VBT và chia sẻ kết quả trong nhóm đôi. 

– Gọi một vài nhóm trình bày.

– Gọi HS nhận xét.

– GV nhận xét.

– HD HS thực hiện yêu cầu của BT 4c, viết đoạn văn sau khi đã sắp xếp vào VBT.

– Yêu cầu HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Gọi HS nhắc lại bài 

- Nhận xét tiết học và dặn dò bài hôm sau.


	– HS xác định yêu cầu của BT 4a (Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm)
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– HS làm việc trong nhóm đôi.

– HS chia sẻ trước lớp.

+ Hoa mơ nở trắng như tuyết khi nào? (Khi nào hoa mơ nở trắng như tuyết?)

+ Hoa phượng đỏ rực khi nào? (Khi nào hoa phượng đỏ rực?)

+ Cam quýt chín vàng khi nào? (Khi nào cam quýt chín vàng?)

+ Cúc họa mi nở rộ khi nào? (Khi nào cúc họa mi nở rộ?)

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe.

– HS xác định yêu cầu của BT 4b (Chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp vơis từ ngữ ở thẻ màu hồng).
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– HS viết vào VBT.

– HS trình bày.

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe.
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– HS thực hiện.
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– HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------
Tiếng việt:                       BÀI 4: MÙA ĐÔNG Ở VÙNG CAO  
                        Nghe- kể: Sự tích mùa Xuân và bộ lông trắng của thỏ
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 13/02/2025
I.Yêu cầu cần đạt

- Nghe – kể được từng đoạn của câu chuyện Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ theo tranh và từ ngữ gợi ý; kể lại được toàn bộ câu chuyện.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	
	1. Hoạt động mở đầu 

GV cho HS hát GV đặt các câu hỏi cho HS trả lời:

- GV ghi bảng tên bài
 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Kể chuyện

– Yêu cầu HS quan sát tranh, đọc tên truyện và phán đoán nội dung câu chuyện.

 –  GV kể chuyện lần thứ nhất (có thể dùng tệp ghi âm giọng kể) để kiểm tra phán đoán. GV vừa kể vừa dùng các câu hỏi kích thích sự phỏng đoán, trí tò mò nhằm thu hút sự tập trung chú ý của HS. 
– Yêu cầu HS quan sát tranh và câu hỏi gợi ý để kể lại từng đoạn câu chuyện trước lớp.

 – HD HS kể từng đoạn của câu chuyện trong nhóm nhỏ. (GV hướng dẫn HS sử dụng ánh mắt, cử chỉ khi kể; phân biệt giọng các nhân vật.)

 – HD Nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp. 

- GV yêu cầu HS nhận xét, tuyên dương.

– Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.

 – Một vài HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp. 

- HS nghe bạn và GV nhận xét phần kể chuyện.

- Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

 Nêu lại nội dung bài 

         Sự hiếu thảo của thỏ con và sự chung tay của chim  muông nên mặt đất có đủ bốn mùa. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị 
	HS hát

HS lắng nghe

– HS lắng nghe.

– HS quan sát tranh, đọc tên truyện và phán đoán nội dung câu chuyện. 

- HS quan sát tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện trước lớp.

- HS kể lại từng đoạn của câu chuyện trong nhóm 4.

- HS trình bày kể từng đoạn trước lớp.

Nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp.

- HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.

- HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- HS nghe bạn kể và nhận xét phần kể chuyện.

- HS trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.

- HS nghe bạn và giáo viên nhận xét.


	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm bài


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:      CHỦ ĐỀ 6: CHĂM SÓC VÀ PHỤC VỤ BẢN THÂN
          SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Tìm hiểu một số việc nhà phù hợp với lứa tuổi.
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 13/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt 

-Kể được tên một số công việc nhà phù hợp lứa tuổi

-Biết chia sẻ việc chăm sóc và phục vụ bản thân.

- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, đóng vai, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động .

- Rèn luyện phẩm chất trung thực.

II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên: 

- SGK Hoạt động trải nghiệm 2. SGV, bài giảng, kế hoạch bài dạy.

- Một số đồng tiền hoặc hình ảnh đồng tiền với các mệnh giá khác nhau.

- Một số mặt hàng gần gũi với đời sống của học sinh

Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 

- Giáo viên tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động vui  với trò chơi: Ai nhanh hơn.

-Nhắc nhở học sinh tham gia tích cực. 

- Giáo viên giới thiệu chủ đề, bài mới.

* Hoạt động 1: Kể tên những việc nhà mà em đã làm.

- GV gọi học sinh phát biểu: kể tên những việc nhà mà em đã làm.

-Nhận xét, tuyên dương học sinh đã biết phụ giúp công việc nhà.
	- Học sinh tham gia trò chơi: Ai nhanh hơn

-Học sinh vận động cơ thể theo tiếng nhạc, vừa vận động vừa chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc gọn gàng.

- Học sinh chia sẻ trước lớp: rửa bát, quét nhà, nhặt rau, tưới cây, cho gà ăn, trông em, … 

-Học sinh lắng nghe và bổ sung thêm.


	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm bài

	
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 3: Tìm hiểu cách làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

-GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu học sinh làm việc nhóm đôi.

-Gọi học sinh nhận xét và chốt quy trình đối với yêu cầu 1: 

+Bước 1: Phân loại quần áo

+Bước 2: Gấp quần áo

+Bước 3: Xếp quần áo vào nơi quy định

-Gọi học sinh nhận xét và chốt quy trình đối với yêu cầu 2: 

+ Bước 1:Cất gọn đồ dùng

+ Bước 2:Lau bụi trên bàn, ghế, cửa

+ Bước 3:Quét nhà

+ Bước 4:Lau nhà

…

-Giáo viên nhận xét, khen ngợi những nhóm đưa ra quy trình hợp lí. Nhắc nhở học sinh cần tự giác sắp xếp đồ dùng học tập và dụng cụ cá nhân gọn gàng, ngăn nắp. 
	-Học sinh làm việc nhóm đôi, trao đổi với bạn để sắp xếp các bước dọn dẹp quần áo.

-Đại diện các nhóm trình bày quy trình mà nhóm mình đã thảo luận và thống nhất. 

[image: image9.jpg]
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	* Hoạt động 4: Làm dụng cụ gấp quần áo

-GV hướng dẫn học sinh quan sát, hỗ trợ học sinh.
-Tổ chức cho học sinh làm dụng cụ gấp quần áo:
- Giáo viên tổ chức cho các em xem 1 đoạn video về cách làm dụng cụ gấp quần áo giống như các bước trong tranh.

- Giáo viên tổ chức cho các em thực hành làm dụng cụ gấp quần áo.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh thực hiện làm dụng cụ gấp quần áo đẹp mắt.
	- Quan sát tranh, xem clip về cách làm dụng cụ gấp quần áo giống như các bước trong tranh .

- Học sinh thực hành làm dụng cụ gấp quần áo.

- Học sinh trình bày sản phẩm vừa làm được.
 
	

	
	3.Thực hành, vận dụng: 

* Hoạt động: Thực hành gấp quần áo.

- Giáo viên gấp mẫu cho học sinh quan sát thông qua các tranh vẽ và thực hành.

- Yêu cầu học sinh trải nghiệm gấp quần áo.
- Học sinh trưng bày sản phẩm.

Giáo viên nhận xét, chốt ý: Qua hoạt động trên, các em có thể tự làm những việc như: gấp quần áo, cho vào tủ thận ngăn nắp. Nhớ thực hiện thường xuyên các em nhé !
	[image: image11.jpg]



-Học sinh quan sát các bạn thực hành.

-Nhận xét phần thực hành của bạn.
	

	
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

-Giáo viên học sinh nhận xét bản thân và đánh giá bạn khi tham gia các hoạt động.



	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                              CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

Giờ, phút, xem đồng hồ

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 14/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được 1 giờ có 60 phút. 

- Đọc được giờ trên đồng hồ khi kim phút chỉ số 3, số 6.

+ Đọc được giờ trên đồng hồ điện tử với số phút là   : 00, : 15, : 30.

 - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. 

- Phẩm chất: Chăm chỉ (quý trọng thời gian), trách nhiệm

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	
	1. Hoạt động mở đầu 
Trò chơi: Gió thổi

- GV: Gió thổi, Gió thổi!

- GV: Thổi các câu trả lời cho các câu hỏi sau.

(Khi HS trả lời, GV viết lên một góc bảng lớp).

- GV: Buổi sáng đuợc tính từ mấy giờ đến mấy giờ?

- GV: Buổi trưa? 
- GV: Buổi chiều?

- GV: Buổi tối?

- GV: Buổi đêm?

- GV từ câu trả lời của HS, dẫn dắt vào bài mới.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Hoạt động 1: Hoạt động nhóm bốn, hoàn thành BT4

- GV yêu cầu HS nhóm bốn tìm hiểu bài, thảo luận và thực hiện. 

- GV mời các nhóm trình bày, các nhóm khác phản biện. 

- GV sửa bài, giúp HS khi các nhóm trả lời sai.

Ví dụ: a) Mỗi ngày em ngủ khoảng 9 phút. 

• Chỉ tính giấc ngủ buổi đêm: 

Em ngủ lúc mấy giờ? (chẳng hạn 9 giờ tối) 

Em thức dậy lúc mấy giờ? (chẳng hạn 6 giờ sáng) 

Xoay mô hình đồng hồ hoặc dùng tia số để học sinh đếm số giờ.

Chỉ tính giấc ngủ buổi đêm, em đã ngủ được 9 giờ.

• Cũng có thể giúp HS nhận biết khoảng thời gian 9 phút.

Từ lúc các em làm bài Luyện tập 3 đến bây giờ là khoáng 9 phút.

Có phải một ngày em chỉ ngủ 9 phút? (Có nhiều cách giải thích khác). 

- GV mở rông: ích lợi của việc ngủ đủ thời gian.
* Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT5

- GV giải thích: 

Hẹn 7 giờ, có mặt lúc 7 giờ là đúng giờ.

Hẹn 7 giờ, có mặt trước 7 giờ là sớm giờ.

Hẹn 7 giờ, có mặt sau 7 giờ là trễ giờ. 

- GV yêu cầu HS quan sát bức tranh, đọc giờ trên những chiếc đồng hồ và xác định các bạn đúng, sớm hay muộn giờ

- GV sửa bài, gọi HS đọc kết quả và khuyến khích HS giải thích cách lảm và nói thêm sớm bao nhiêu phút, trễ bao nhiêu phút. 

- GV giúp HS nói về ích lợi của việc có mặt đúng giờ và nhắc nhở HS tạo thói quen có mặt đúng giờ.

* Vui học

- GV yêu cầu nhóm bốn HS tìm hiểu, nhận biết hai đường đi màu đỏ và xanh, so sánh độ dài hai quãng đường. 
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- Khi sửa bài, GV mời HS trình bày kết quả, chấp nhận các cách giải thích khác nhau:

 Chẳng hạn: 

• Tổng độ dài hai đoạn thẳng CD và EB bằng độ dài đoạn thẳng AH. 

• Tổng độ dài hai đoạn thẳng AC và DE bằng độ dài đoạn thẳng HB.

Vậy hai quãng đường màu đỏ và xanh dài bằng nhau.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

* Đất nước em

- GV giới thiệu để đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, thường người ta đi bằng xe ô tô, tàu hoả (khoảng hơn 1 ngày), đi bằng máy bay (chỉ mất 2 giờ do máy bay bay rất nhanh và không ngừng dọc đường).

+ GV giới thiệu đôi nét về Phú Quốc.

- GV yêu cầu HS tìm vị trí Thủ đô Hà Nội và đảo Phú Quốc trên bản đồ.
	- HS: Thổi gì, thổi gì?

- HS: Hỏi gì? Hỏi gì? 

- HS: Từ 1 giờ sáng đến 10 giờ sáng

- HS: 11 giờ trưa, 12 giờ trưa 

- HS: Từ 1 giờ chiều (13 giờ) đến 6 giờ chiều (18 giờ) 

- HS: Từ 7 giờ tối (19 giờ) đến 9 giờ tối (21 giờ) 

- HS: Từ 10 giờ đêm (22 giờ) đến 12 giờ đêm (24 giờ)

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe GV giới thiệu

- HS nhóm 2 nói theo mẫu

- HS lắng nghe GV sửa bài, trả lời câu hỏi của GV

- HS lắng nghe nhận xét

- HS ôn lại cách đọc giờ

- HS thảo luận, nhận biết

- HS thực hiện

- HS đọc kết quả và giải thích

- HS lắng nghe 

- HS tìm hiểu, quan sát hình ảnh và đọc giờ trên từng đồng hồ

- HS đọc kết quả và nói

- HS lắng nghe

- HS thảo luận nhóm 4 và thực hiện

- Các nhóm trình bày

- HS lắng nghe GV sửa bài

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe GV giải thích và ghi nhớ

- HS quan sát tranh và thực hiện

- HS đọc kết quả và giải thích

- HS lắng nghe và ghi nhớ

- HS nhận biết và so sánh độ dài của hai quãng đường

- HS tìm vị trí Thủ đô Hà Nội và đảo Phú Quốc trên bản đồ.
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm bài


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                            BÀI 4: MÙA ĐÔNG Ở VÙNG CAO
        Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tt)
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 14/02/2025
I.Yêu cầu cần đạt

- Viết được 4 – 5 câu thuật việc đã chứng kiến theo gợi ý.

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	3p
	 1. Hoạt động mở đầu 
– GV cho HS bắt bài hát

– GV giới thiệu bài

– GV ghi bảng tên bài
	– HS hát.

– HS lắng nghe.

– HS quan sát.
	

	
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Nói về việc làm tốt của một người bạn. 

- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh, đặt câu hỏi gởi ý để học sinh trả lời.

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6a.

– Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi theo các câu hỏi gợi ý.

+ Bạn em đã làm việc tốt đó khi nào? Ở đâu?

+ Bạn ấy đã thực hiện việc đó như thế nào?

+ Em nghĩ gì về việc làm tốt của bạn?

– Gọi một vài nhóm HS chia sẻ kết quả trước lớp. 

– Gọi HS nhận xét.

– GV nhận xét.

– GV nhận xét – GD: Các em cần mạnh dạn, tự tin khi nói về việc làm tốt của bạn em.
	– HS xác định yêu cầu của BT (Nói 4 –5 câu về việc làm tốt của một người bạn dựa vào gợi ý) 

– HS thảo luận nhóm đôi.

+ Buổi sáng, buổi trưa, tan học về, giờ ra chơi,...; Ở trong lớp, ở sân trường, ở nhà,...
+ Chăm sóc, lo lắng cho em; nhặt đồ của em; mua quà bánh cho em,...

+ Biết ơn bạn, bạn là người bạn tốt,...

– HS chia sẻ trước lớp

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe.
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc làm bài

	
	*Hoạt động 2: Viết về việc làm tốt của một người bạn. 

- Giáo viên cho học sinh hỏi đáp theo gợi ý.
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6b. 

– Yêu cầu HS viết 4 – 5 câu về nội dung vừa nói ở BT 6a.

– Gọi một vài HS đọc bài viết trước lớp.

– Gọi HS nhận xét.

– GV nhận xét.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- Gọi HS đọc lại nội dung bài.

- Dặn HS chuẩn bị bài hôm sau.


	– HS xác định yêu cầu của BT (Viết 4 – 5 câu về nôi dung em vừa nói).

 – HS viết.
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– HS đọc.

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                     BÀI 4: CHUYỆN BỐN MÙA
             Đọc một bài văn về Bốn mùa
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 14/02/2025
 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được một bài văn đã đọc về bốn mùa.

- Chia sẻ được điều mình biết về một mùa trong năm.

- Biết thuật lại việc đã chứng kiến. Biết chia sẻ một bài văn đã đọc về bốn mùa, về một mùa trong năm.
- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu 

- Cho cả lớp hát

- GV giới thiệu bài mới
* Hoạt động 1: Giúp học sinh biết chia sẻ về truyện đã đọc, biết viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. 

- Giáo viên cho học sinh hỏi đáp theo gợi ý.

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 1a. 

– HD HS chia sẻ với bạn trong nhóm nhỏ về tên bài văn, tên tác giả, tên mùa, nét riêng của mùa,...

– Một vài HS chia sẻ trước lớp. 

– HS nghe bạn và GV nhận xét.

– Yêu cầu HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài văn, tên tác giả, tên mùa, nét riêng của mùa,...
 – HD Một vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách trước lớp. 

– GV nhận xét
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– HS nhắc lại nội dung bài

– HS lắng nghe.

– HS chia sẻ.

– HS nghe bạn và GV nhận xét.

– HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài đọc, tác giả, thông tin em biết.

[image: image15.png]9. Viét vao Phiéu doc sdch nhitng diéu em da chia sé v
sau khi doc mét bai vén vé bsn mua.

Tén bai van:

Nét riéng ca mua:





– HS nghe bạn và GV nhận xét.

– HS chia sẻ.

– HS nghe bạn và GV nhận xét.

	
	* Hoạt động 2: Chia sẻ về một mùa trong năm.
– Gọi HS xác định yêu cầu của BT2.

– HD HS trao đổi trong nhóm đôi điều em biết về một mùa trong năm.

– Gọi HS nhận xét.

– GV nhận xét.
	– HS xác định yêu cầu (Chia sẻ điều em biết về một mùa trong năm).
– HS thực hiện.

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe.

	4’
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

– Gọi HS nêu lại nội dung bài.

– Nhận xét, đánh giá.

– Dặn dò.
	– HS nêu lại nội dung bài.

– HS lắng nghe.

– Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:    CHỦ ĐỀ 5: CHĂM SÓC VÀ PHỤC VỤ BẢN THÂN
  SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Luyện tập thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 14/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt 

- Giúp học sinh biết tổ chức buổi sơ kết lớp.

- Ghi nhớ được các nội quy của trường, lớp.

- Xây dựng được kế hoạch thực hiện cho tuần 23 .
- Phẩm chất chăm chỉ: Chủ động làm các sản phẩm để trao đổi trong Hội chợ Xuân; Sử dụng các sản phẩm trao đổi được để trang trí nhà cửa.

- Phẩm chất trách nhiệm: Sử dụng đồng tiền để mua sắm khi cần thiết.

II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên: 

- SGK Hoạt động trải nghiệm 2. SGV, bài giảng, kế hoạch bài dạy.

- Một số đồng tiền hoặc hình ảnh đồng tiền với các mệnh giá khác nhau.

- Một số mặt hàng gần gũi với đời sống của học sinh

Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1. Hoạt động mở đầu 

*Hoạt động 1: Sơ kết tuần 22

- GV mời lớp trưởng, lớp phó sơ kết tuần 22.
	- Ban cán sự lớp nhận xét ưu điểm, tồn tại trong tuần và đưa ra hướng khắc phục.

	
	* Hoạt động 2: Chia sẻ

- Lớp trưởng mời các thành viên trong lớp chia sẻ lại một số nội dung, bài học trong tuần.

+ Bạn đã học được gì qua các hoạt động đó?

+ Hoạt động nào trong tuần bạn thấy ấn tượng nhất?

+ Nhớ lại cảm xúc lúc đó của bạn thế nào?

- GV lắng nghe, chia sẻ với HS.

-GV nhận xét - GD: Ở trường, ngoài việc học các em cần tham gia tích cực các phong trào trường.
	- HS nối tiếp chia sẻ các hoạt động diễn ra trong tuần.

- HS chia sẻ ý kiến cá nhân.


	
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Kể tên những việc làm nhà em đã làm.

-GV yêu cầu học sinh kể tên những việc nhà đã làm.

-GV chốt – GD: Các em cần tự giác làm những việc nhà phù hợp lứa tuổi của mình.
	-Học sinh kể nối tiếp.

-Học sinh lắng nghe, bổ sung.

  

	
	* Hoạt động 2: Tìm hiểu việc làm chăm sóc và phục vụ  bản thân. 

-GV hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi, chia sẻ với bạn về những việc em sẽ làm để chăm sóc và phục vụ bản thân mà em biết.

-GV nhận xét, dặn dò học sinh về nhà thực hiện công việc nào thì đánh dấu vào ngày các em có thực hiện.    
	- Học sinh làm việc cá nhân, viết vào bảng những công việc nhà mình sẽ thực hiện.

- Học sinh chia sẻ trước lớp về những việc các em dự định sẽ làm.
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	* Hoạt động: Phương hướng kế hoạch tuần 23 

- GV nhận xét, hướng dẫn, hỗ trợ HS gặp khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ và ghi nhận sự cố gắng của HS.

- GV gọi HS đề xuất phương hướng, kế hoạch của tuần 23

- GV nhận xét, yêu cầu HS thực hiện tốt các kế hoạch đề ra chuẩn bị các bài hát về chủ đề: Chia sẻ những việc tự phục vụ bản thân và việc nhà em đã làm.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- HS nêu lại bài học

- Dặn dò bài hôm sau

	- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

Tăng cường Tiếng việt            THẦY CÔ CỦA EM 

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 14/02/2025 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

* HS nói hoặc kể được thầy/ cô giáo trong trường. Nghe  - hiểu nội dung của một vài câu miêu tả ngắn, đơn giản và nhận diện được trong mỗi hình.Thực hiện được đoạn hội thoại về thầy cô giáo.

- Nghe, nói, hỏi – đáp nhanh. 

- Biết nghe, nói.
- Biết lắng nghe bạn nói.

II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: SGK, giáo án

2. Học sinh: SGK, vở ghi

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu

* Khởi động(7P)

* Gv giới thiệu bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25P)

* Hoạt động 1: Nói trong nhóm

- YC HS làm việc theo nhóm đôi nói với nhau về một người bạn.

- GV quan sát hỗ trợ HS.

- YC HS nói trước lớp.

- GV nhận xét

* Hoạt động 2: Nghe

a. Nghe cô miêu tả và chọn đúng hoạt động, chi tiết, hình ảnh trong tranh.

- Giáo viên miêu tả nói về hoạt động, chi tiết, hình ảnh trong tranh.

- YC HS nêu.

- GV nhận xét, tuyên dương

b. Dựa vào lời miêu tả của thầy/ cô giáo, em hãy chọn và nói lại nội dung của một bức hình

- YC HS nói lại nội dung bức hình.

* Hoạt động 3: Hỏi – đáp

- GV làm mẫu:

+ GV nêu câu hỏi mời HS trả lời.

- YC HS thực hành hỏi đáp với nhau với nhau

- Mời 1 số cặp lên làm mẫu

- GV quan sát, hỗ trợ HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (3P)

- Nhận xét tiết học

- Yc HS về nhà học bài.
	- HS hát

- Nhắc lại đầu bài.

- HS làm việc nhóm đôi

- HS nói trước lớp.

.

- HS quan sát

- HS nêu

- HS thực hành theo cặp đôi

- 1 cặp lên làm

- HS nghe
	Giúp em Trúc em Tiến và một số học sinh dân tộc luyện đọc


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Trường TH và THCS Hòa Hội                                          Trương Thị Hồng Đào

